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	TT
	Sở Tư pháp tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số
 CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Thông tin hồ sơ

	1. 
	An Giang
	Lê Hữu Đức
	17860
	x
	
	10
	11
	1963
	Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Đã là kiểm sát viên

	2. 
	An Giang
	Thái Thị Huyền Trân
	17861
	
	x
	20
	01
	1965
	Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đã là thẩm phán

	3. 
	Bà Rịa -

 Vũng Tàu
	Hoàng Sỹ Tiến
	17862
	x
	
	24
	4
	1979
	Phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Đã là kiểm sát viên

	4. 
	Kiên Giang
	Bùi Hảo Thủy
	17863
	x
	
	16
	01
	1960
	Phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Đã là kiểm sát viên

	5. 
	Bạc Liêu
	Trần Minh Tạo
	17864
	x
	
	25
	8
	1959
	Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đã là kiểm sát viên

	6. 
	Bình Thuận
	Phạm Thị Thanh Thủy
	17865
	
	x
	13
	01
	1965
	Xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	Đã là kiểm sát viên

	7. 
	Cần Thơ
	Trần Văn A
	17866
	x
	
	26
	4
	1963
	Phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	8. 
	Cần Thơ
	Huỳnh Văn Ngang
	17867
	x
	
	09
	9
	1958
	Phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	Đã là thẩm phán

	9. 
	Phú Thọ
	Lê Thị Dung
	17868
	
	x
	25
	3
	1966
	Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đã là điều tra viên trung cấp


1

